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1 13126373 Phan Thị Truyền DH13SHA 5

2 13126420 Lý Thị Thùy Dương DH13SHB 5

3 13127012 Võ Thị Ngọc Bích DH13MT 7

4 13127049 Trần Văn Đặng DH13MT 2

5 13127217 Phan Trường Sang DH13MT 7

6 13127279 Châu Thị Thy DH13MT 6

7 13127295 Võ Thị Thùy Trang DH13MT 7

8 13127350 Nguyễn Công Hoàng DH13MT 1

9 13131014 Đặng Trường Chinh DH13TK 5
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9 13131014 Đặng Trường Chinh DH13TK 5

10 13131270 Lê Võ Thanh Hà DH13CH 7

11 13131373 Nguyễn Tiến Lực DH13CH 7

12 13131383 Đinh Văn Minh DH13TK 4

13 13131411 Nguyễn Thị Mỹ Ngân DH13TK 2

14 13131444 Dương Thị ánh Nhung DH13TK 4

15 13131477 Võ Thị Phương DH13CH 4

16 13131532 Hoàng Anh Thắng DH13CH 3

17 13131607 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH13TK 5

18 13131650 Nguyễn Thị Thúy Vân DH13TK 6

19 13131673 Lê Thị Cẩm Y DH13TK 4

20 13131684 Dương Thị Kim Ngân DH13CH 5

21 13132023 Khương Trung Hồng DH13SP 6

22 13132034 Nguyễn Thị Như Linh DH13SP 5

23 13132054 Vũ Xuân Thành DH13SP 6

24 13132093 Lê Quốc Anh DH13SP v

25 13132162 Đỗ Ngọc Hà DH13SP 2

26 13132214 Võ Văn Kiệt DH13SP 4

27 13132216 Võ Thị Ngọc Lan DH13SP 8

28 13132272 Nguyễn Thị Kim Ngọc DH13SP 5

29 13132312 Nguyễn Thúy Phượng DH13SP 2

30 13132421 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH13SP 8

31 13132441 Nguyễn Thị Thùy Vân DH13SP 2

32 13132462 Trần Ngọc Trâm DH13SP 1



33 13132465 Trần Dũng DH13SP 4

34 13145019 Trần Chí Cường DH13BVB 7

35 13145082 Trần Kiên DH13BVA 7

36 13145187 Lê Sỹ Thuận DH13BVA 6

37 13145243 Chau Sóc Kha DH13BVB 3

38 13149031 Nguyễn Văn Chinh DH13QM v

39 13149174 Phan Đặng Quỳnh Hương DH13QM 6

40 13149436 Nguyễn Thị Việt Trinh DH13DL 2

41 13149612 Kim Đức Trịnh DH13QM 6

42 13154008 Võ Thanh Duy DH13OT 6

43 13154014 Cao Xuân Giáp DH13OT 5

44 13154025 Nguyễn Đoan Khang DH13OT 1

45 13154059 Nguyễn Minh Thông DH13OT 8

46 13154091 Nguyễn Đình Dương DH13OT 1

47 14115032 Nguyễn Minh Hiền DH14GN 3

48 14115078 Nguyễn Thị Tuyết Nga DH14GN 6

49 14115148 Võ Thành Tuấn DH14GB 5

50 14115199 Đỗ Dương Anh Ly DH14CB 6

51 14115215 Phạm Trần Trúc Nhi DH14GN 3

52 14115217 Ngô Thị Hồng Nhung DH14GB 3

53 14115220 Nguyễn Trung Phú DH14CB 453 14115220 Nguyễn Trung Phú DH14CB 4

54 14115238 Nguyễn Xuân Hoàng Thảo DH14GN 5

55 14115276 Lê Ngọc Thảo Yên DH14GN 7

56 14115290 Phạm Văn Cường DH14CB 1

57 14115412 Võ Thị Thanh Tuyền DH14GN 5

58 14132015 Cao Tấn Đạt DH14SP 7

59 14132035 Châu Hoành Khiếu DH14SP 5

60 14132075 Đinh Thị Thảo DH14SP 4

61 14132143 Phạm Thị Ngọc Hân DH14SP 3

62 14132179 Trần Lê Tấn Lộc DH14SP 10

63 14132255 Nguyễn Thị ánh Tuyết DH14SP v

64 14132267 Ngô Thị Mai Xuân DH14SP 3

65 14163015 Trần Hùng An DH14ES 1

66 14163037 Nguyễn Thị Hồng Cẩm DH14ES 7

67 14163067 Trần Thiên Đức DH14ES 7

68 14163075 Trần Thị Mỹ Hà DH14ES 8

69 14163087 Đinh Ngọc Hân DH14ES 4

70 14163088 Nguyễn Trương Gia Hân DH14ES 9

71 14163095 Lê Tiến Hoa DH14ES 5

72 14163175 Nguyễn Thị Như Ngọc DH14ES 8

73 14163185 Nguyễn Trung Nhân DH14ES 4

74 14163204 Nguyễn Quốc Phú DH14ES 7

75 14163207 Đặng Tiểu Phương DH14ES 6

76 14163226 Nguyễn Văn Sơn DH14ES 8



77 14163249 Nguyễn Thị Phương Thảo DH14ES 4

78 14163259 Nguyễn Thị Lan Thi DH14ES 4

79 14163272 Hoàng Thị Thanh Thùy DH14ES 7

80 14163289 Nguyễn Minh Toàn DH14ES 3

81 14163290 Trần Duy Toàn DH14ES 7

82 14163309 Đoàn Thị Thúy Uyên DH14ES 8

83 14163325 Nguyễn Thị Vương DH14ES 4

84 14163332 Trần Nhật Vy DH14ES 6


